
   TÒA ÁN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MỎ CÀY NAM                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH BẾN TRE 
 

Bản án số: 104/2018/DS-ST. 

Ngày: 13-11-2018. 

V/v: “Tranh chấp h p   ng  

  n s  v  vi c g p h i”.  

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY NAM  T NH   N TRE 

-                                            

          -                    Ông Nguyễn Văn Nguyên.  

                        

+ Ông  h   Văn N              

+ Ông  ê Văn Nhàn         

-                   Ông  ê Văn Tuấn - Thư ký T   án nh n   n huy n Mỏ 

Cày N      nh B n T    

Ngày 13  háng 11 nă  2018,   i     s  T   án nh n   n huy n Mỏ Cày N    

  nh B n T  , T   án nh n   n huy n Mỏ Cày N      nh B n T          s   h   

c ng kh i v  án  h   ý số: 296/2018/TLST-DS ngày 11  háng 9 nă  2018 v  vi c: 

“ r      ấ                                 ” theo Quy     nh  ư  v  án        

   số: 243/2018/QĐXXST-DS ngày 12  háng 10 nă  2018 gi   các  ư ng s :     

- N uy    ơ   Bà  ê Th  H - Sinh nă : 1973      ch : ấp H     S  huy n M  

  nh B n T      

N                    y  uy         uy    ơ   Ông Nguyễn Văn P - Sinh 

nă : 1976      ch :  hu phố A   h    ấn B  huy n M    nh B n T    văn  ản  y 

 uy n ngày 14/9/2018   ng P c     ).  

-     ơ   Bà Ng  Th  P - Sinh nă : 1974      ch : ấp T     S  huy n M    nh 

B n T   (c      . 

- N         uy                       u    Ông  h n Văn B - Sinh nă : 

1970      ch : ấp T     S  huy n M,   nh B n T    v ng     .  

NỘI DUNG V  ÁN  

T                      11       9  ă  2018, trong       o     u   bị     

          ,   u           b       ị H,                   o     u        

  u                 u     ă  P       b      
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 Bà Ng  Th  P c   h   gi  ch i h i     à H  à  ch  h i  ối v i các   y h i 

như s u:  

 D y           ấ   H i 1 000 000  ng/ háng     h i ngày 01  háng 8      ch 

nă  2016  g   31      ư i  ố   phần   à P  h   gi  h i phần     hố  h i và c  

g p h i ch     n  háng 9      ch nă  2017  c n n    i 16   ư i sáu   háng  i n h i 

chư  g p. T   háng 10      ch nă  2017 ch    n n y   à P kh ng c  g p h i n    

D y h i này   nh   n ngày   n h i  à ngày 01  háng 01      ch nă  2019     c  

nhuần h i  háng 6      ch nă  2017)  h   à P c n  hi u số  i n  à 32 000 0000   ba 

 ư i hai   i u   ng ; 

 D y         hai: H i 1 000 000  ng/ háng     h i ngày 25  háng 5      ch 

nă  2016  g   32      ư i hai  phần   à P tham gia     phần     hố  h i và c  

g p h i ch     n  háng 9      ch nă  2017  c n n    i 15   ư i  ă    háng  i n 

h i chư  g p. T   háng 10      ch nă  2017 ch    n n y,  à P kh ng g p h i n    

D y h i này   nh   n ngày   n h i  à ngày 25  háng 12      ch nă  2018     c  

nhuần h i  háng 6      ch nă  2017   h   à P c n  hi u số  i n  à 15 000 0000  

( ư i  ă    i u   ng ; 

 D y         ba: H i 2 000 000  ng/ háng     h i ngày 17  háng 9      ch 

nă  2016  g   31      ư i  ố   phần   à P tham gia hai phần     hố  h i và c  

g p h i ch     n  háng 9      ch nă  2017  c n n    i 17   ư i  ảy   háng  i n 

h i chư  g p  T   háng 10      ch nă  2017 ch    n n y   à P kh ng g p h i n    

D y h i này   nh   n ngày   n h i  à ngày 17  háng 02      ch nă  2019     c  

nhuần h i  háng 6      ch nă  2017   h   à P c n  hi u số  i n  à 68 000 0000  

(sáu  ư i  á    i u   ng ; 

 D y           : H i 2 000 000  ng/ háng     h i ngày 29  háng 3      ch 

nă  2016  g   31      ư i  ố   phần   à P tham gia     phần     hố  h i và c  

g p h i ch     n  háng 9      ch nă  2017  c n n    i 11   ư i       háng  i n 

h i chư  g p  T   háng 10      ch nă  2017 ch    n n y   à P kh ng   ng h i 

n    D y h i này   nh   n ngày   n h i  à ngày 29  háng 8      ch nă  2018     

c  nhuần h i  háng 6      ch nă  2017   h   à P c n  hi u số  i n  à 22 000 0000  

(h i  ư i h i   i u   ng ; 

 Như vậy   ổng c ng cả  ốn   y h i   ên  h   à P c n  hi u  à H số  i n  à 

l37.000 000         ă      ư i  ảy   i u   ng     

 Ng ài      à P c   h   gi    y h i 2 000 000  ng     h i ngày 22  háng 6 

     ch   háng 6   ư c  nă  2017  g   31      ư i  ố   phần   à P  h   gi      

phần  c  g p h i  ư c 10   ư i   háng v i số  i n  à 20 000 000   h i  ư i   i u 

  ng   Bà H và  à P c   hỏ   huận v i nh u  à số  i n 20 000 000   h i  ư i   i u 

  ng  này s      và  số  i n 137 000 000         ă      ư i  ảy   i u   ng  nêu 

  ên  như vậy  à P c n n    i 117 000 000         ă   ư i  ảy   i u   ng   S u 
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     à P c    ả nhi u  ần  ư c số  i n  à  9 630 000   ch n   i u sáu   ă      ư i 

ngàn   ng   Ng ài      à P kh ng c    ả  hê   ư c kh ản  i n nà  khác  N y  à H 

kh i ki n yêu cầu  à P và  ng B phải  iên   i   ả ch   à số  i n h i c n  hi u  à 

108 000 000         ă      á    i u   ng    

  ị        b        ị P,           u       ,                u          

P     ă  B            o         o     u   bị                              

      o         ă  b         b                 , b           u                 

 u             

                        

Ngư i   i  i n  h    y  uy n c   nguyên   n    nh  ày: D  c  s  nhầ    n 

   ng   nh   án nên ngư i   i  i n  h    y  uy n c   nguyên   n         phần yêu 

cầu kh i ki n  ối v i số  i n  à 630 000  (sáu   ă      ư i ngàn   ng , yêu cầu  à 

P và  ng B c  ngh   v   iên   i   ả ch   à H số  i n c n  hi u  à 107.370 000       

  ă      ảy   i u      ă   ảy  ư i ngàn   ng     ả      ần  ng ài    nguyên   n 

kh ng yêu cầu g  khác     

B    n  à  à Ng  Th  P    nh  ày: Bà c   h   gi  ch i h i     à H  à  ch  

h i  nhưng  à kh ng nh     hi n n y c      nhiêu   y h i      n h i  à  à c n 

 hi u  i n h i và c      nhiêu   y h i  à c n  hi u  i n h i nhưng chư    n h i  

Bà P ch    ng  à c n  hi u  i n h i c    à H nhưng  à kh ng  ác   nh  ư c  à 

 hi u     nhiêu  i n h i v   à chư  c      sổ ghi ch p  chư  c   ối chi u    nh   án 

v i  à H. Bà c   h   gi   uổi h   giải và  ngày 07  háng 9 nă  2018   i     s  ấp 

T     S  huy n M    nh B n T      i phiên h   giải   à ch    ng ý   ả ch   à H hàng 

 háng  à 2 000 000   h i   i u   ng  nhưng  à H kh ng   ng ý nên  à kh ng ký  ên 

và   iên  ản   

Ngư i c   uy n   i  ngh   v   iên  u n  à  ng  h n Văn B v ng       i 

phiên     s   h    

NH N Đ NH CỦA TOÀ ÁN  

[1] Nguyên   n c    n kh i ki n    nh chấp h p   ng   n s  v  vi c g p 

h i  ối v i      n và ngư i c   uy n   i  ngh   v   iên  u n c ng c      ch    i ấp 

T     S  huy n M    nh B n T   nên T   án nh n   n huy n Mỏ Cày N      nh B n 

T    h   ý  giải  uy    à ph  h p v i  uy   nh   i các  i u 26, 35 và Đi u 39 c   B  

 uậ  Tố   ng   n s  nă  2015.    

[2] Bà Ng  Th  P   ng  h n Văn B     ư c  ống     h p    các văn  ản  ố 

  ng  h    uy   nh   i Đi u 177 c   B   uậ  Tố   ng   n s  nă  2015 nhưng v n 

v ng        ng gi i    n h   giải nên v  án  hu c   ư ng h p kh ng  i n hành h   

giải  ư c  h    uy   nh   i Đi u 207 c   B   uậ  Tố   ng   n s  nă  2015. Đ ng 

 h i,  ng B v ng       i phiên     s   h    ần  h  h i nên T   án        v ng     
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 ng B  à ph  h p v i  uy   nh   i các  i u 227  228 c   B   uậ  Tố   ng   n s  

nă  2015.     

[3] T i phiên     s   h    ngư i   i  i n  h    y  uy n c   nguyên   n     

    phần yêu cầu kh i ki n c   nguyên   n  ối v i số n  gốc  à 630 000   sáu 

  ă      ư i ngàn   ng   Vi c         phần yêu cầu kh i ki n này ph  h p v i 

ph   vi  y  uy n và h àn   àn    nguy n nên H i   ng        s   h   căn c  và  

Đi u 217 c   B   uậ  Tố   ng   n s  nă  2015    nh ch  giải  uy   v  án  ối v i 

phần yêu cầu kh i ki n     ư c       i phiên       

 4  V  n i  ung v  án:  

[4.1] T i phiên     s   h     à P  h   nhận c n n   i n h i c    à H nhưng 

kh ng  i    à n      nhiêu v   à chư  c      sổ ghi ch p  chư  c   ối chi u    nh 

  án v i  à H.      hấy  s u khi  h   ý v  án  T   án     i n hành  ống      h ng 

 á   h   ý v  án   ản s     n kh i ki n c    à H  các  ài  i u  ch ng c   các  h ng 

 á  v  phiên h p ki       vi c gi   n p   i p cận  c ng kh i ch ng c  và h   giải 

ch   à P   ng B  h     ng  uy   nh c   pháp  uậ   như vậy  à P   ng B  i      n i 

 ung kh i ki n  ph   vi kh i ki n  yêu cầu kh i ki n c    à H  à g   nhưng  à P, 

 ng B kh ng c         ng gi i    n chu n           s   h    v ng       i phiên 

     ần  h  nhấ  và kh ng g i ch  T   án văn  ản    nh  ày ý ki n c    ng   à c  

 iên  u n   n yêu cầu kh i ki n c    à H. T     ch   hấy   i    nh  ày c    à P   i 

phiên      à kh ng c  c  s    à và  ng B kh ng s    ng các  uy n c     nh     

cách c   hi n ch     ng vi c giải  uy   v  án này  Bên c nh       i    nh  ày c   

nguyên   n  ngư i   i  i n  h    y  uy n c   nguyên   n v  vi c ch i h i  số  i n 

h i  à      n c n  hi u  à ph  h p v i các  ài  i u  ch ng c   à nguyên   n cung 

cấp  c ng như ph  h p v i n i  ung  iên  ản h   giải ngày 07  háng 9 nă  2018 

  i ấp T     S  huy n M    nh B n T    Bà P   ng B kh ng cung cấp  ư c  ấ  k   ài 

 i u  ch ng c  nà  ch   hấy  à P   ng B c    ả  ư c ch   à H kh ản  i n nà  khác  

T  nh ng c  s    ên   ác   nh  ư c: Bà Ng  Th  P   ng  h n Văn B c n  hi u  à 

 ê Th  H số  i n h i  à 107 370 000         ă      ảy   i u      ă   ảy  ư i ngàn 

  ng    

[4.2] Đối v i   y h i  h  nhấ   h i 1 000 000  ng/ háng   à P  h   gi  h i 

phần   h  phải   n ngày 01  háng 01      ch nă  2019   i   n h i    nh   n n y 

 ngày 07  háng 10      ch nă  2018   h   à P   ng B c n n  13   ư i      háng 

 i n h i   n h n phải g p  à 26 000 000   h i  ư i sáu   i u   ng  và c      háng 

 i n h i chư    n h n g p  à 6 000 000   sáu   i u   ng   g p h i và  ngày 01 

 háng 11      ch nă  2018  nh   ngày 07  háng 12 nă  2018  ư ng   ch   ngày 

01 tháng 12      ch nă  2018  nh   ngày 06  háng 01 nă  2019  ư ng   ch  và 

ngày 01  háng 01      ch nă  2019  nh   ngày 05  háng 02 nă  2019  ư ng 
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  ch . Đối v i     háng  i n h i chư    n h n   ả  h   à P   ng B phải   ả theo  hỏ  

 huận  à   ả hàng  háng v i   c  à 2 000 000  ng/ háng.  

 4 3  Đối v i   y h i  h  h i  h i 1 000 000  ng/ háng     h i ngày 25 

 háng 5      ch nă  2016  g   32      ư i hai  phần   à P tham gia     phần : 

Đ n ngày 25  háng 12      ch nă  2018   i   n h i    nh   n n y  ngày 07  háng 

10      ch nă  2018   h   à P   ng B c n n  12   ư i h i   háng  i n h i   n h n 

phải g p  à 12 000 000    ư i h i   i u   ng  và c      háng  i n h i chư    n h n 

g p  à 3 000 000   ba   i u   ng   g p h i và  ngày 25  háng 10      ch nă  2018 

 nh   ngày 02  háng 12 nă  2018  ư ng   ch   ngày 25  háng 11      ch nă  

2018  nh   ngày 31  háng 12 nă  2018  ư ng   ch  và ngày 25  háng 12      ch 

nă  2018  nh   ngày 30  háng 01 nă  2019  ư ng   ch   Đối v i     háng  i n 

h i chư    n h n   ả  h   à P   ng B phải   ả  h    hỏ   huận  à   ả hàng  háng v i 

  c  à 1 000 000  ng/ háng   

 4 4  D y h i  h      h i 2 000 000  ng/ háng     h i ngày 17  háng 9    

  ch nă  2016  g   31      ư i  ố   phần   à P tham gia hai phần)  h    n ngày 

17  háng 02      ch nă  2019   i   n h i    nh   n n y  ngày 07  háng 10    

  ch nă  2018   h   à P   ng B c n n  12   ư i hai   háng  i n h i   n h n phải 

g p  à 48 000 000    ố   ư i  á    i u   ng  và c  nă   háng  i n h i chư    n 

h n g p  à 20 000 000   h i  ư i   i u   ng   g p h i và  ngày 17  háng 10    

  ch nă  2018  nh   ngày 24  háng 11 nă  2018  ư ng   ch   ngày 17  háng 11 

     ch nă  2018  nh   ngày 23  háng 12 nă  2018  ư ng   ch   ngày 17  háng 

12      ch nă  2018  nh   ngày 22  háng 01 nă  2019  ư ng   ch , ngày 17 

 háng 01      ch nă  2019  nh   ngày 21  háng 02 nă  2019  ư ng   ch  và ngày 

17  háng 02      ch nă  2019  nh   ngày 23  háng 3 nă  2019  ư ng   ch . Đối 

v i nă   háng  i n h i chư    n h n   ả  h   à P   ng B phải   ả  h    hỏ   huận  à 

  ả hàng  háng v i   c  à 4 000 000  ng/ háng   

 4 5  Riêng   y h i  h   ư  h i 2 000 000  ng/ háng     h i ngày 29  háng 

3      ch nă  2016  g   31      ư i  ố   phần   à P tham gia     phần)  h     

  n h i nên   àn    số  i n 22 000 000   h i  ư i h i   i u   ng  c n n   à      n 

h n   ả   

 4 6  Như vậy   ổng số  i n      n h n   ả  à: 26 000 000  ng + 

12 000 0000  ng + 48 000 000  ng   22 000 000  ng = 108.000.000  ng     ng 

    à P   ng B c    ả  ư c: 20 000 000  ng   9 630 000  ng   29 630 000  ng, 

c n n    i 78 370 000    ảy  ư i  á    i u      ă   ảy  ư i ngàn   ng   Tổng số 

 i n h i chư    n h n   ả  à 6 000 000  ng   3 000 000  ng   20 000 000  ng   

29 000 000  ng  Số  i n 29 000 000  ng này   à P   ng B  ư c   ả  ần hàng  háng 

 h    h i gi n và   c   ả như    nêu   phần   ên     
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[5] V  án ph    n s  s   h  :  êu cầu c   nguyên   n  ư c chấp nhận nên 

nguyên   n kh ng phải ch u án ph    n s  s   h m h àn   ả   i ch  nguyên   n số 

 i n      ng án ph    n s  s   h      n p  à 2.700.000   h i   i u  ảy   ă  ngàn 

  ng . B    n  à  à Ng  Th  P và ngư i c   uy n   i  ngh   v   iên  u n  à  ng 

 h n Văn B phải ch u án ph    n s  s   h   c  giá ng ch  à 5  c   số  i n phải   ả 

cho nguyên   n.    

Vì      ẽ  r     

QUY T Đ NH  

Căn c  và  các  i u 357, 468, 471 c   B   uậ  D n s  nă  2015; Đi u 27 

c    uậ  H n nh n và gi    nh nă  2014; các  i u 5, 147, 217, 218, 271, 273, 278, 

280 c   B   uậ  Tố   ng   n s  nă  2015; Đi u 26 c   Ngh   uy   số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30  háng 12 nă  2016 c    y   n  hư ng v  Quốc 

H i  uy   nh v    c  hu   iễn  giả    hu  n p   uản  ý và s    ng án ph  và    ph  

T   án. Tuyên: 

1/ Đ nh ch  giải  uy       phần yêu cầu kh i ki n c    à  ê Th  H  ối v i 

số n  gốc  à 630 000  (sáu   ă      ư i ngàn   ng     

2/ Chấp nhận yêu cầu kh i ki n c    à  ê Th  H: Bu c  à Ng  Th  P và  ng 

 h n Văn B c  ngh   v   iên   i   ả ch   à  ê Th  H  ổng số  i n  à 107 370 000  

(      ă      ảy   i u      ă   ảy  ư i ngàn   ng . T  ng    c  29 000 000   h i 

 ư i ch n   i u   ng   à P và  ng B  ư c  iên   i   ả  ần hàng  háng  h     c   ả 

c   h  như s u:  

- Ngày 24  háng 11 nă  2018  ư ng   ch   ả 4.000.000    ốn   i u   ng    

- Ngày 02  háng 12 nă  2018  ư ng   ch   ả 1 000 000         i u   ng    

- Ngày 07  háng 12 nă  2018  ư ng   ch   ả 2 000 000   h i   i u   ng    

- Ngày 23  háng 12 nă  2018  ư ng   ch   ả 4 000 000    ốn   i u   ng    

- Ngày 31  háng 12 nă  2018  ư ng   ch   ả 1 000 000         i u   ng    

- Ngày 06  háng 01 nă  2019  ư ng   ch   ả 2 000 000   h i   i u   ng    

- Ngày 22  háng 01 nă  2019  ư ng   ch   ả 4 000 000    ốn   i u   ng    

- Ngày 30  háng 01 nă  2019  ư ng   ch   ả 1 000 000         i u   ng    

- Ngày 05  háng 02 nă  2019  ư ng   ch   ả 2 000 000   h i   i u   ng    

- Ngày 21  háng 02 nă  2019  ư ng   ch   ả 4 000 000    ốn   i u   ng    

- Ngày 22  háng 3 nă  2019  ư ng   ch   ả 4 000 000    ốn   i u   ng       

3/       ngày  ản án c  hi u   c pháp  uậ    à  ê Th  H c    n yêu cầu  hi 

hành án n u  à Ng  Th  P và  ng  h n Văn B chư   hi hành   ng số  i n nêu   ên 
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 h   à Ng  Th  P và  ng  h n Văn B phải  iên   i ch u  i n   i  ối v i số  i n chậ  

  ả  ư ng  ng v i  h i gi n chậ   hi hành án  h     c   i suấ   ư c  uy   nh   i 

kh ản 2 Đi u 468 c   B   uậ  D n s  nă  2015   

4/ V  án ph    n s  s   h  :   

4 1  H àn   ả   i ch   à  ê Th  H số  i n      ng án ph    n s  s   h      

n p  à: 2.700.000   h i   i u  ảy   ă  ngàn   ng   h    iên   i  hu      ng án ph   

   ph      án số: 0020728 ngày 11  háng 9 nă  2018 c   Chi c c Thi hành án   n 

s  huy n M    nh B n T     

4.2) Bu c  à Ng  Th  P và  ng  h n Văn B phải  iên   i n p 5 368 500  

(nă    i u      ă  sáu  ư i  á  ngàn nă    ă    ng   i n án ph    n s  s   h      

5/ V   uy n kháng cá   kháng ngh   ối v i  ản án: Bà  ê Th  H   à Ng  Th  

P c   uy n kháng cá   ản án này    ng  h i h n  ư i  ă  ngày k     ngày  uyên 

án s   h  ;  ng  h n Văn B v ng       i phiên     c   uy n kháng cá   ản án 

   ng  h i h n  ư i  ă  ngày k     ngày  ư c nhận  ản án h  c ngày  ản án  ư c 

niê  y  ; Vi n ki   sá  nh n   n huy n Mỏ Cày N      nh B n T   c   uy n 

kháng ngh   ản án này    ng  h i h n  ư i  ă  ngày k     ngày nhận  ư c  ản án; 

Vi n ki   sá  nh n   n   nh B n T   c   uy n kháng ngh   ản án này    ng  h i 

h n 01        háng ngày k     ngày Vi n ki   sá  nh n   n huy n Mỏ Cày N  , 

  nh B n T   nhận  ư c  ản án    yêu cầu T   án nh n   n   nh B n T            

giải  uy     i v  án  h    h    c ph c  h    

6/ T ư ng h p  ản án  ư c  hi hành  h    uy   nh   i Đi u 2 c    uậ  Thi 

hành án   n s   h  ngư i  ư c  hi hành án   n s   ngư i phải  hi hành án   n s  c  

 uy n  hỏ   huận  hi hành án   uy n yêu cầu  hi hành án     nguy n  hi hành án 

h  c    cư ng ch   hi hành án  h    uy   nh   i các  i u 6  7, 7a, 7b và 9 c    uậ  

Thi hành án   n s ;  h i hi u  hi hành án  ư c  h c hi n  h    uy   nh   i Đi u 30 

c    uậ  Thi hành án   n s  /.  

                                                                           TM  HỘI Đ NG X T X  S  TH M  

- Các  ư ng s ;                                                              TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA  

- V SND huy n Mỏ Cày N  ;                                                                     Đ  ký    

- Chi c c T H   D S huy n M    nh B n T  ;                                  N    n V n N    n  

-  h ng  TNV và T H  -T ND   nh B n T  ;  

-  ưu: H  s  v  án  Vp  Bp .   

 

 


